PHỤC LỤC 1.4

	TUẦN 0

	Thời gian
	01/9
	02/9
	03/9
	04/9
	05/9
	06/9
	07/9
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	
	
	
	
	KHAI GIẢNG NĂM HỌC 
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	 
	


	TUẦN 1

	Thời gian
	08/9
	09/9
	10/9
	11/9
	12/9
	13/9
	14/9
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 2

	Thời gian
	15/9
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	20/9
	21/9
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	
	 

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	

	TUẦN 3

	Thời gian
	22/9
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	27/9
	28/9
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	HỌP HĐSP
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 4

	Thời gian
	29/9
	30/9
	01/10
	02/10
	03/10
	04/10
	05/10
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	 SHCM
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 5

	Thời gian
	06/10
	07/10
	08/10
	09/10
	10/10
	11/10
	12/10
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	TẾT TRUNG THU
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	6
	
	LL
	LL
	LL
	L
	
	
	

	
	7
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	
	
	LL
	LL
	LL
	SHL
	 
	
	

	TS tiết/tuần
	28
	


	TUẦN 6

	Thời gian
	13/10
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	18/10
	19/10
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	HĐTT 
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 7

	Thời gian
	20/10
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	25/10
	26/10
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 8

	Thời gian
	27/10
	28/10
	29/10
	30/10
	31/11
	01/11
	02/11
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	HỌP HĐSP
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 9

	Thời gian
	03/11
	04/11
	05/11
	06/11
	07/11
	08/11
	09/11
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 10

	Thời gian
	10/11
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	15/11
	16/11
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 11

	Thời gian
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	 KỶ NIỆM 20/11
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	
	SHL
	
	
	

	TS tiết/tuần
	28
	


	TUẦN 12

	Thời gian
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	29/11
	30/11
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	 SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	HỌP HĐSP
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	
TUẦN 13

	Thời gian
	01/12
	02/12
	
03/12
	04/12
	05/12
	06/12
	07/12
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 14

	Thời gian
	08/12
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	13/12
	14/12
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 15

	Thời gian
	15/12
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	20/12
	21/12
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	HĐTT
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 16

	Thời gian
	22/12
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	27/12
	28/12
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	 
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	HỌP HĐSP
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	 


	TUẦN 17

	Thời gian
	29/12
	30/12
	31/12
	01/1
	02/1
	03/1
	04/1
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	TẾT DƯƠNG LỊCH
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	
	SHL
	
	
	

	TS tiết/tuần
	28
	


	TUẦN 18

	Thời gian
	05/1
	06/1
	07/1
	08/1
	09/1
	10/1
	11/1
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

	Thời gian
	12/1
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	17/1
	18/1
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	KIỂM TRA HKI
	KIỂM TRA HKI
	SƠ KẾT HỌC KỲ I
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	SHL
	
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	ĐỌC T.V
	
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	ĐỌC TV
	
	
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	12
	

	Học kỳ II 

	TUẦN 19

	Thời gian
	19/1
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	24/1
	25/1
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	TS tiết/tuần
	35
	


	TUẦN 20

	Thời gian
	26/1
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	31/1
	01/2
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	HỌP HĐSP
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 21

	Thời gian
	02/2
	03/2
	04/2
	05/2
	06/2
	07/2
	08/2
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	TS tiết/tuần
	35
	


	TUẦN 22

	Thời gian
	9/2
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	14/2
	15/2
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	HĐTT
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN NGHỈ TẾT BÍNH NGỌ

	Thời gian
	16/2
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	21/2
	22/2
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	
	


	TUẦN 23

	Thời gian
	23/2
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	28/2
	01/3
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	HỌP HĐSP
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 24

	Thời gian
	02/3
	03/3
	04/3
	05/3
	06/3
	07/3
	08/3
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	HĐTT
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	32
	


	TUẦN 25

	Thời gian
	09/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	14/3
	15/3
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	TS tiết/tuần
	35
	


	TUẦN 26

	Thời gian
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	21/3
	22/3
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	TS tiết/tuần
	35
	


	TUẦN 27

	Thời gian
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	28/3
	29/3
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	HỌP HĐSP
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	TS tiết/tuần
	35
	


	TUẦN 28

	Thời gian
	30/3
	31/3
	01/4
	02/4
	03/4
	04/4
	05/4
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	TS tiết/tuần
	35
	


	TUẦN 29

	Thời gian
	06/4
	07/4
	08/4
	09/4
	10/4
	11/4
	12/4
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	 

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	TS tiết/tuần
	35
	


	TUẦN 30

	Thời gian
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4
	19/4
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	HĐTT
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	35
	


	TUẦN 31

	Thời gian
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	25/4
	26/4
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	HỌP HĐSP
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	TS tiết/tuần
	35
	


	TUẦN 32

	Thời gian
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	01/5
	02/5
	03/5
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	NGHỈ BÙ GIỖ TỔ

10/3 ÂL
	LL
	LL
	NGHỈ

LỄ 30/4
	NGHỈ

NGÀY QTLĐ 
	
	
	

	
	2
	
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	3
	
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	4
	
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	14
	


	TUẦN 33

	Thời gian
	04/5
	05/5
	06/5
	07/5
	08/5
	09/5
	10/5
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	TS tiết/tuần
	35
	


	TUẦN 34

	Thời gian
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	16/5
	17/5
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	TS tiết/tuần
	35
	


	TUẦN 35

	Thời gian
	18/5
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5
	24/5
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	KIẾM TRA CUỐI HK II
	KIẾM TRA CUỐI HK II
	
	
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	SHL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	TS tiết/tuần
	20
	


	TUẦN ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT

	Thời gian
	25/5
	26/5
	27/5
	28/5
	29/5
	30/5
	31/5
	Điều chỉnh và tích hợp

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN
	

	Sáng
	1
	ĐÁNH GIÁ HS 
	ĐÁNH GIÁ HS 
	ĐÁNH GIÁ HS 
	 HỌP HĐSP
	TỔNG KẾT NĂM HỌC
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	 TS tiết/tuần
	
	


